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TỈNH SƠN LA
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Sơn La, ngày 02 tháng10 năm 2006



QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình giải quyết tranh chấp địa giới hành chính và tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/2003 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính Phủ) về việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã;
Căn cứ  Thông tư hướng dẫn số: 832/TCCP-ĐP ngày 25/10/1993 của Ban Tổ chức  cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quanđến địa giới hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tại Tờ trình số: 580     /TTr-SNV ngày  25 tháng  9 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy trình giải quyết tranh chấp địa giới hành chính và tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                  
	Nơi nhận:

- Thường trực TU;
- Thường trực  HĐND;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;

- Trung Tâm Công báo tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT. NC(01) VTuấn.
	         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                             CHỦ TỊCH
          Đã ký

                  Hoàng Chí Thức


	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH
Quy trình giải quyết tranh chấp địa giới hành chính và tranh chấp 
đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2422 /QĐ -UBND  ngày 02  tháng 10  năm 2006  của UBND tỉnh Sơn La)

  





Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy định này áp dụng đối với việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính (viết tắt là ĐGHC) và tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC các cấp của tỉnh Sơn La.

Điều 2. Bộ hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC các cấp thực hiện theo Chỉ thị số 364/CT của Chính phủ, giao cho các cấp chính quyền quản lý, sử dụng, khai thác, lưu trữ, là tài liệu pháp lý làm căn cứ, cơ sở để xem xét giải quyết khi xảy ra tranh chấp.

Điều 3. Việc quản lý ĐGHC và giải quyết tranh chấp ĐGHC, tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC là trách nhiệm của UBND các cấp và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp quản lý.
Điều 4. Việc giải quyết tranh chấp ĐGHC và tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau: 

 1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ vì lợi ích chung của mỗi bên để hiệp thương bàn bạc, thống nhất có phương án giải quyết tối ưu và ổn định lâu dài.

2. Tôn trọng quyền và lợi ích của các bên có liên quan trên cơ sở tôn trọng đường ĐGHC đã phân vạch theo Chỉ thị số 364/CT của Chính phủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đưa vào quản lý, sử dụng, lưu trữ và đã được giao cho các cấp quản lý.

 3. Lắng nghe ý kiến của nhân dân của các bên có liên quan, căn cứ vào chính sách, pháp luật và các nguyên tắc chung để xác định hướng giải quyết
4. Việc giải quyết tranh chấp ĐGHC và tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC phải được phân cấp giải quyết rõ ràng, đúng thẩm quyền và theo quan điểm “Tranh chấp xảy ra ở địa phận xã, huyện nào thì do Cấp uỷ, chính quyền và các ngành chức năng ở đó có trách nhiệm chủ động đề  xuất và phối hợp với xã, huyện có liên quan giải quyết”. Khi xảy ra tranh chấp thì chính quyền các cấp phải chủ động và phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểm, theo phân cấp thẩm quyền không ỷ lại vào cấp trên. 

5. Xã nào để xảy ra tranh chấp thì phải chịu trách nhiệm trước UBND cấp trên,  đồng thời phải chủ động mời UBND xã có liên quan để họp bàn, tìm hướng giải quyết. Việc giải quyết phải được các bên tiến hành kịp thời, khẩn trương không để tranh chấp trở nên phức tạp hơn, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

6. Việc giải quyết tranh chấp ĐGHC và tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC  phải được giải quyết dứt điểm, kết luận rõ ràng và lập thành biên bản, các bên tham gia ký tên và lưu vào hồ sơ ĐGHC tại xã, huyện có tranh chấp xảy ra.

7. Phải đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân, không gây mất đoàn kết dân tộc.

8. Những vụ giải quyết tranh chấp phức tạp, kéo dài thì UBND xã phải có văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền và chủ trương của Cấp uỷ cùng cấp.

Chương II

QUY TRÌNH CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐGHC

 VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN ĐGHC CÁC CẤP
Mục I

TRANH CHẤP GIỮA CÁC XÃ TRONG HUYỆN
Điều 5. Khi có tranh chấp ĐGHC hoặc tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC xảy ra có đơn đề nghị của nhân dân, hoặc báo cáo đề nghị của trưởng bản thì Chủ tịch UBND xã phải cử công chức Địa chính – Xây dựng xem xét, kiểm tra tại thực địa để tìm hiều nguyên nhân xảy ra tranh chấp, phân loại vụ việc theo các dạng tranh chấp chủ yếu để tham mưu, đề xuất phương án báo cáo UBND cấp xã giải quyết.

Điều 6. Quy trình các bước giải quyết 

Bước 1. UBND xã tổ chức họp (liên tịch) thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND để nghe cán bộ chuyên môn báo cáo và đề xuất phương án giải quyết.

- Thống nhất nội dung, hướng giải quyết trên cơ sở xem xét, đối chiếu, nghiên cứu kỹ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, lý do, nguyên nhân xảy ra tranh chấp, mức độ ảnh hưởng và hậu quả có thể xảy ra.

- UBND xã quyết định thành lập tổ công tác của xã để giải quyết tranh chấp, tổ công tác do đồng chí Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, các thành viên của tổ công tác căn cứ vào tính chất, nội dung tranh chấp để cử các thành viên có liên quan cho phù hợp (tránh quá nhiều thành phần không cần thiết gây phức tạp trong hiệp thương hoặc ít quá không đảm bảo được sự tham mưu của các chuyên ngành có liên quan). Chú ý đại diện các bản có liên quan tranh chấp.

- UBND xã nơi có xảy ra tranh chấp chủ động mời xã có liên quan để tiến hành xem xét, giải quyết.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị hiệp thương giữa các xã để xem xét giải quyết .
- UBND xã có xảy ra tranh chấp chủ trì, báo cáo tình hình xảy ra tranh chấp, nguyên nhân, lý do tranh chấp, tính chất và hậu quả có thể xảy ra ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực.
- Đề xuất các phương án, hướng giải quyết để hội nghị thảo luận, xem xét trên cơ sở đoàn kết, vì lợi ích chung của các bên.

- Thống nhất kết luận phương án giải quyết.

- Có biên bản họp và chữ ký xác nhận của các bên tham gia.


 Nếu tiến hành hiệp thương hai lần mà các bên vẫn chưa giải quyết dứt điểm thì phải báo cáo lên UBND huyện (kèm theo biên bản hiệp thương hai lần) đề nghị  giải quyết.

Bước 3: Báo cáo kết quả giải quyết lên UBND huyện (Qua phòng Nội vụ - LĐTBXH tổng hợp).

Bước 4:

- UBND huyện tiến hành xem xét quyết định.

- Nếu có một trong các xã chưa thống nhất thì tập thể UBND huyện bàn bạc xin ý kiến Cấp uỷ cùng cấp để quyết định.

Mục II
TRANH CHẤP GIỮA CÁC XÃ KHÁC HUYỆN
Điều 7. Quy trình các bước giải quyết 

Bước 1: Khi nhận được báo cáo của UBND xã nơi xảy ra tranh chấp ĐGHC hoặc tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC. UBND huyện giao cho phòng Nội vụ - LĐTB XH, phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan phòng ban, chức năng có liên quan của huyện phối hợp với UBND xã có tranh chấp nắm bắt tình hình khu vực xảy ra tranh chấp, đối chiếu bản đồ ĐGHC 364. Tổng hợp báo cáo và đề ra phương án giải quyết.
Bước 2: Tiến hành họp UBND huyện để đưa ra phương án giải quyết. UBND huyện quyết định thành lập đoàn công tác của huyện, thống nhất thành phần, thời gian địa điểm hiệp thương, chủ động mời huyện có liên quan.
Bước 3: Tiến hành Hội nghị hiệp thương, tổ chức tại huyện nào thì huyện đó chủ trì (lưu ý các thành phần tham gia hội nghị có đại biểu ở cấp xã, bản có liên quan).

- Báo cáo tình hình tranh chấp, lý do, nguyên nhân xảy ra tranh chấp và kết quả khảo sát thực địa, đối chiếu với hồ sơ, bản đồ ĐGHC.

- Đưa ra các phương án giải quyết.

- Ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp để thống nhất trọn một phương án tối ưu nhất, việc giải quyết tranh chấp trên cơ sở, nguyên tắc vì lợi ích chung của các bên, tôn trọng đường ĐGHC đã được hoạch định theo hồ sơ, bản đồ ĐGHC thực hiện Chỉ thị số 364/CT của Thủ tướng Chính phủ, được các cấp thẩm quyền ký, xác nhận.  
- Trong quá trình hiệp thương phải được lập thành biên bản và có chữ ký của các bên tham gia. Nếu tiến hành hiệp thương hai lần mà các bên vẫn chưa giải quyết dứt điểm thì phải báo cáo lên UBND tỉnh (kèm theo biên bản hiệp thương hai lần) đề nghị hướng giải quyết.

- Báo cáo kết qủa giải quyết về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).
Mục III

TRANH CHẤP GIỮA CÁC XÃ, HUYỆN, TỈNH VỚI TỈNH BẠN
Điều 8. Quy trình các bước giải quyết

Bước 1: Khi xảy ra tranh chấp ĐGHC hoặc tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa cấp xã, cấp huyện với tỉnh giáp ranh, UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chức năng liên quan xuống phối hợp với UBND cấp xã khảo sát thực địa, nắm bắt tình hình xảy ra tranh chấp, tổng hợp báo cáo và đề xuất phương án giải quyết.

Bước 2: UBND huyện nơi có xảy ra tranh chấp, chủ động phương án liên hệ với UBND huyện có liên quan thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần đoàn để tổ chức hội nghị hiệp thương xem xét giải quyết.

Bước 3: Tiến hành hiệp thương giữa các bên liên quan.

Khi các huyện đã tiến hành giải quyết 2 lần mà vẫn chưa thống nhất thì UBND các huyện báo cáo tình hình xảy ra tranh chấp và đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét giải quyết (kèm theo biên bản, hồ sơ đã giải quyết hai lần).
Bước 4: Khi nhận được báo cáo về tranh chấp ĐGHC hoặc tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC của UBND huyện, Sở Nội vụ và Sở Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh hướng giải quyết và xin ý kiến chỉ đạo.
Bước 5: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh để thống nhất về thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, phương án để chuẩn bị tiến hành hội nghị hiệp thương với các ngành chức năng của tỉnh có liên quan xảy ra tranh chấp.

- Đoàn công tác liên ngành của tỉnh cùng với tỉnh có liên quan phối hợp với Chính quyền cấp huyện, xã tiến hành hội nghị xem xét giải quyết.
- Lập biên bản kết qủa giải quyết, báo cáo UBND tỉnh.
Bước 6: Khi các ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành giải quyết nhưng chưa thống nhất thì báo cáo với UBND tỉnh và đề xuất phương án giải quyết, để UBND 2 tỉnh tiến hành hiệp thương. 
 Trường hợp không thể thống nhất được thì các tỉnh đều phải báo cáo xin ý kiến Chính phủ (qua Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường) để xử lý. 
Điều 9. Nếu có dấu hiệu kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động thì Chính quyền địa phương phải báo cáo và giao cho cơ quan có trách nhiệm, có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Chương III

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
Mục I
 ĐỐI VỚI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

Điều 10. Đối với đường ĐGHC cấp xã trong cùng một huyện thì thẩm quyền thuộc Chủ tịch UBND các xã có liên quan tranh chấp xem xét quyết định. Khi các xã đã thống nhất thoả thuận phương án và cách giải quyết thì quyết định của Chủ tịch UBND 2 xã là quyết định cuối cùng.

Điều 11. Trường hợp khi Chủ tịch UBND các xã đã giải quyết hai lần mà các bên vẫn không thống nhất thì Chủ tịch UBND các xã cùng báo cáo lên UBND cấp huyện và đề xuất phương án giải quyết. UBND cấp huỵên giao cho các ngành chức năng liên quan tham mưu phương án giải quyết trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định. Quyết định của Chủ tịch UBND huyện là Quyết định cuối cùng.

Mục II
 ĐỐI VỚI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
Điều 12. Đối với đường ĐGHC cấp huyện, thị hoặc đường ĐGHC cấp xã trùng trên đường ĐGHC cấp huyện (ĐGHC cấp xã nhưng đồng thời là ĐGHC cấp huyện) thì thẩm quyền quyết định thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện (các huyện có liên quan). Trên cơ sở tham mưu đề xuất phương án của các ngành chức năng, Chủ tịch UBND các huyện xem xét, quyết định. Lập biên bản, báo cáo kết quả giải quyết lên UBND tỉnh. 
Điều 13. Trường hợp nếu Chủ tịch UBND các huyện đã giải quyết hai lần nhưng các bên vẫn không thống nhất thì Chủ tịch UBND các huyện cùng báo cáo lên Cấp uỷ cùng cấp xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ mà các bên vẫn không thống nhất với hướng giải quyết thì UBND huyện báo cáo lên Chủ tịch UBND cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp). Quyết định của UBND tỉnh là quyết định cuối cùng.

Mục III
ĐỐI VỚI ĐƯỜNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
Điều 15. Đối với đường ĐGHC cấp xã, đường ĐGHC cấp huyện trùng lên đường ĐGHC cấp tỉnh. Khi các xã đã thống nhất thoả thuận phương án và cách giải quyết thì xin ý kiến Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện là quyết định cuối cùng.

Điều 16. Nếu Chủ tịch UBND cấp huyện đã giải quyết 2 lần nhưng vẫn không thống nhất thì Chủ tịch UBND 2 huyện cùng báo cáo lên UBND tỉnh có liên quan và đề xuất phương án giải quyết. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh là Quyết định cuối cùng.

Chương IV

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
Điều 18. UBND các xã, thị trấn khi nhận được thông báo giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn  phải tổ chức kịp thời, giải quyết dứt điểm và có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản lên UBND huyện (qua Phòng Nội vụ - LĐTBXH tổng hợp).
Điều 19. UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý ĐGHC các cấp, quản lý hồ sơ, bản đồ và mốc ĐGHC các cấp về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) theo quy định tại Nghị định 119 của Chính phủ.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 20. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổng hợp tình hình, phân loại các dạng tranh chấp trong toàn tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã xử lý các điểm tranh chấp, vụ tranh chấp đất đai có liên quan đến ĐGHC theo đúng thẩm quyền.
Điều 21. Các cấp các ngành chức năng có liên quan, căn cứ vào chức năng của ngành mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn giải quyết tranh chấp ĐGHC hoặc tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC.
Điều 22. Các cấp, các ngành, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động giáo dục nhân dân hiểu và tôn trọng đường ĐGHC, giải quyết tốt và làm giảm các điểm tranh chấp tại địa bàn được phân công quản lý được xét khen thưởng theo quy định. Những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định này hoặc có hành vi kích động, lôi kéo bè phái gây tranh chấp phức tạp, trở thành các “điểm nóng” thì sẽ bị xử lý, kỷ luật, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm về hình sự theo quy định của pháp luật.
Điều 23. Trong quá trình giải quyết nếu có vướng mắc đề nghị các cấp, các ngành phản ảnh về Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổng hợp, báo cáo lên UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền./.
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